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TT HỌ TÊN CÁN BỘ MSCB TÊN HỌC PHẦN PHÒNG THI NGÀY THI GiỜ THI SL

1 Huỳnh Thị Cẩm Hồng 2591 Luật hành chính 3 330/QP 15/3/2018 13h30 50

2 Nguyễn Nam Phương 2289 Pháp luật về thanh tra 333/QP 17/3/2018 13h 65

3 Trần Vang Phủ 2490 Pháp luật về QH và GPMB 334/QP 03/5/2018 Tiết 1, 2 65

4 Trần Vang Phủ 2490 Pháp luật về xây dựng 110/HA 03/5/2018 Tiết 7, 8 74

5 Võ Thị Phương Uyên 2682 Quyền con người 305/C2 03/05/2018 10h50 85

6 Võ Thị Phương Uyên 2682 Hiến pháp nước ngoài 208/KH 03/05/2018 14h15 58

7 Võ Thị Phương Uyên 2682 Luật hiến pháp 1 102/KL 03/05/2018 15h20 107

8 Nguyễn Nam Phương 2289 Luật hiến pháp 1 101/NN 04/05/2018 7h 62

9 Nguyễn Nam Phương 2289 Luật hiến pháp 1 212/B1 04/05/2018 9h30 105

10 Võ Thị Phương Uyên 2682 Hiến pháp nước ngoài 222/QP 04/05/2018 8h 59

11 Võ Thị Phương Uyên 2682 Quyền con người 101/DB 04/05/2018 13h30 85

12 Trần Vang Phủ 2490 Pháp luật về nhà ở 107/B1 05/5/2018 Tiết 1, 2 109

13 Trần Vang Phủ 2490 Luật thương mại quốc tế CLC1KT 05/5/2018 Tiết 7, 8 43

14 Trần Vang Phủ 2490 Pháp luật về xây dựng 302/D2 05/5/2018 tiết 4, 5 23

15 Huỳnh Thị Sinh Hiền 1699 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 101 KH 17/5/2018 10h 91

16 Trần Vang Phủ 2490 Luật thương mại quốc tế CLC2KT 06/5/2018 Tiết 1, 2 43

17 Huỳnh Thị Sinh Hiền 1699 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 206C1 18/5/2018 7h30 140

18 Huỳnh Thị Sinh Hiền 1699 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 103C1 18/5/2018 9h 81

19 Trần Thụy Quốc Thái 2091 Luật Đất đai 306/C1 07/5/2018 Tiết 1,2,3 85

20 Trần Thụy Quốc Thái 2091 Pháp luật về thanh tra đất đai 101/B1 07/5/2018 Tiết 4,5 55

21 Đinh Thanh Phương 1891 Phương pháp nghiên cứu KH 112/B1 07/5/2018 7h 70

22 Đinh Thanh Phương 1891 Luật hiến pháp 1 306/C1 07/5/2018 13h30 70

23 Đinh Thanh Phương 1891 Luật hiến pháp chuyên sâu 306/C1 07/5/2018 15h20 50

24 Huỳnh Thị Cẩm Hồng 2591 Lịch sử nhà nước và pháp luật 307/C2 07/5/2018 14h 42

25 Huỳnh Thị Cẩm Hồng 2591 Luật hành chính 3 307/C2 07/5/2018 15h30 60

26 Nguyên Thị Hàng Diễm Mi 2651 phap luât đại cương 103C1 07/5/2018 7:00 60
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27 Nguyên Thị Hàng Diễm Mi 2651 phap luât đại cương 104C1 07/5/2018 8:50 100

28 Diệp Thành Nguyên 1204 Pháp luật đại cương 105/C1 07/5/2018 13:30 60

29 Diệp Thành Nguyên 1204 Pháp luật khiếu nại KKHC 104/C1 07/5/2018 15:20 108

30 Võ Duy Nam 882 Lịch sử nhà nước và pháp luật 102/KL 07/5/2018 13h30 100

31 Võ Duy Nam 882 Lịch sử nhà nước và pháp luật 101/KL 07/5/2018 15h30 100

32 Phan Trung Hiền 1198 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 101/KL 08/5/2018 tiết 1,2 93

33 Phan Trung Hiền 1198 Phương pháp nghiên cứu KH 103/C1 08/5/2018 tiết 3,4 88

34 Huỳnh Thị Cẩm Hồng 2591 Soạn thảo văn bản pháp luật 305/C2 08/5/2018 14h 88

35 Nguyễn Lan Hương 1696 Quyền con người 103/C1 08/5/2018 7:00 80

36 Nguyễn Lan Hương 1696 Luật hành chính 2 208/C2 08/5/2018 10:00 56

37 Nguyên Thị Hàng Diễm Mi 2651 phap luât đại cương 111C2 08/5/2018 9:50 80

38 Nguyên Thị Hàng Diễm Mi 2651 lý luận nhà nước và pháp luật 1 105C1 08/5/2018 13:30 52

39 Nguyên Thị Hàng Diễm Mi 2651 phap luât đại cương 307C2 08/5/2018 15:20 80

40 Diệp Thành Nguyên 1204 Pháp luật đại cương 104/C1 08/5/2018 7:00 100

41 Diệp Thành Nguyên 1204 Soạn thảo văn bản PL 104/C1 08/5/2018 13:30 101

42 Diệp Thành Nguyên 1204 Pháp luật khiếu nại KKHC 306/C2 08/5/2018 15:20 107

43 Võ Duy Nam 882 Lịch sử nhà nước và pháp luật 307/C2 08/5/2018 7h 80

44 Võ Duy Nam 882 Pháp luật đại cương 305/C2 08/5/2018 13h30 80

45 Võ Duy Nam 882 Pháp luật đại cương 307/C2 08/5/2018 15h30 100

46 Phan Trung Hiền 1198 Phương pháp nghiên cứu KH 102/KL 09/5/2018 tiết 1,2 85

47 Phan Trung Hiền 1198 Pháp luật về quy hoạch và 305/C2 09/5/2018 tiết 3,4 86

48 Châu Hoàng Thân 2405 Luật đất đai 105/B1 09/5/2018 8h 160

49 Châu Hoàng Thân 2405 Pháp luật về quy hoạch và 208/C1 09/5/2018 10h 36

50 Nguyễn Hữu Lạc 1721 Soạn thảo văn bản pháp luật 202/QP 09/5/2018 8h 47

51 Võ Duy Nam 882 Pháp luật đại cương 305/C2 09/5/2018 13h30 100

52 Võ Nguyễn Nam Trung 2290 Luật hành chính các nước 207/C2 10/5/2018 7h00 103

53 Võ Nguyễn Nam Trung 2290 Luật hành chính 1 101/A3 10/5/2018 10h00 90

54 Võ Nguyễn Nam Trung 2290 Luật hành chính 2 305/C1 10/5/2018 15h30 60

55 Nguyễn Nam Phương 2289 Luật hiến pháp 2 106/C1 10/5/2018 15h20 117

56 Nguyễn Hữu Lạc 1721 Pháp luật đại cương 306/C1 10/5/2018 9h50 80

57 Nguyễn Hữu Lạc 1721 Quản lý Nhà nước về hộ tịch 101/KL 11/5/2018 7h 94



58 Nguyễn Hữu Lạc 1721 Luật hành chính 210/B1 11/5/2018 8h50 46

59 Nguyễn Lan Hương 1696 Quyền con người 101/KL 14/5/2018 13:30 86

60 Lâm Thị Bích Trâm 2590 Luật đất đai 333/QP 15/5/2018 8h00 61

61 Lâm Thị Bích Trâm 2590 Pháp luật về nhà ở 222/QP 15/5/2018 13h30 56

62 Võ Nguyễn Nam Trung 2290 Pháp luật về thanh tra 302/QP 16/5/2018 8h00 60

63 Lâm Thị Bích Trâm 2590 Luật đất đai 102/C1 16/5/2018 7h00 50

64 Lâm Thị Bích Trâm 2590 Luật đất đai 102/C1 16/5/2018 10h00 50

                      Duyệt của Bộ môn

Cần Thơ, ngày        tháng        năm 2018


